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	BỘ TÀI CHÍNH


Số:        /TTr -BTC

DỰ THẢO
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020



TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất

phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện rà soát quy định của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại; đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của nhà nước thời gian qua. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương (cấp tỉnh) có liên quan xây dựng dự thảo “Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước”. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định này với nhưng nội dung chủ yếu như sau:
I. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06/10/2014 và sự cần thiết ban hành Nghị định: 
1. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của ngày 06/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ:
Ngày 06/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý để Bộ Ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn) triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ công tác đối ngoại:
- Theo báo cáo của Bộ ngoại giao (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn) đang được giao quản lý 114 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó có 01 cơ sở nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc của Cục Phục vụ; 113 cơ sở nhà, đất còn lại (gồm 121 biệt thự và 440 căn hộ cao tầng tại các khu Đoàn ngoại giao) để phục vụ hoạt động đối ngoại của nhà nước được sử dụng như sau:

a) Về nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương và hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền:

Tổng số 10 đơn vị sử dụng 29 biệt thực, 30 căn hộ, 01 khu nhà, 11 gara, 01 nhà kho. Diện tích đất: 40.263,03 m2; nhà: 23.861,74 m2; sân vườn: 29.241,20 m2.

+ Nhà, đất theo hình thức hỗ tương: 07 đơn vị sử dụng 28 biệt thự, 23 căn hộ, 09 gara. Diện tích đất: 34.269,67 m2; nhà: 19.040,38 m2; sân vườn: 24.748,20 m2.

+ Nhà, đất theo hình thức không phải trả tiền: 03 đơn vị sử dụng 01 biệt thực, 01 khu nhà, đất , 07 căn hộ, 01 nhà kho, 02 gara. Diện tích đất: 5.993,36 m2; nhà: 4.669,06 m2, sân vườn: 4.493 m2.
b) Về nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức cho thuê:

(i) Biệt thự cho thuê: 88 biệt thự; diện tích đất: 89.713,48 m2; nhà: 51.751,46 m2; trong đó:

+ Nhà, đất theo nhiệm vụ nhà nước giao: 44 biệt thự, diện tích đất: 46,259,75 m2; nhà: 24.017,97 m2.

+ Nhà, đất chưa cho thuê: 15 biệt thự; diện tích đất: 21.694,36 m2; nhà: 12.864,75 m2.

+ Bộ Ngoại giao tạm sử dụng: 02 biệt thự, diện tích đất: 994,5 m2; nhà: 1.655,09 m2.

(ii) Căn hộ cho thuê: 410 căn hộ, tổng diện tích: 43.039,18 m2, trong đó:

+ Theo nhiệm vụ nhà nước giao: 10 căn hộ, diện tích: 1.237,2 m2.

+ Thuộc Đoàn Ngoại giao, các Tổ chức quốc tế và Phi Chính phủ: 82 căn hộ, diện tích: 8.962,98 m2.

+ Thuộc đối tượng khác: 183 căn hộ, diện tích: 21.923,22 m2.

+ Chưa cho thuê: 130 căn hộ, diện tích: 10.915,78 m2.

- Về tình hình thu chi tài chính: Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì: (i) Không đóng tiền thuê đất đối với cơ sở nhà, đất hỗ tương và miễn tiền thuê đất các cơ sở nhà, đất phục vụ nhiệm vụ nhà nước giao; (ii) Đối tượng không phải là cơ quan đại diện ngoại giao thuê: hiện nay đối tượng này chỉ thuê một, hai căn hộ hoặc một đơn nguyên làm văn phòng, giá cho thuê khoảng 8,5-9 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng/căn/tháng. Số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, hàng năm Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn trích lập các quỹ theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp nhằm duy trì hoạt động của đơn vị.
- Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg cơ bản còn phù hợp với chính sách về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành và đặc thù của hoạt động đối ngoại, có tính tới quan hệ ngoại giao giữa nước ta với các nước, các tổ chức quốc tế; đã tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất của nhà nước cũng như cung ứng điều kiện làm việc của Đoàn Ngoại giao. 

Tuy nhiên, còn một số quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg đến nay đã phát sinh những bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi, cụ thể: (i) Số tiền cho thuê nhà thu được sau khi trừ chi phí hợp lý, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính được hạch toán quản lý, sử dụng theo chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp. Nay, theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì phần trừ chi phí còn bao gồm: nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân; (ii) Chưa cập nhật nội dung quy định việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công để phù hợp với quy định mới; (iii) Bổ sung nội dung báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại cần được sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Về sự cần thiết của việc ban hành Nghị định:

- Việc triển khai Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg đã góp phần tăng cường công tác đối ngoại của Việt Nam, hỗ trợ các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao nước ngoài có được cơ sở vật chất đã làm trụ sở làm việc (hoặc nhà ở). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số vấn đề về cơ chế chính sách và quản lý cần thiết phải hoàn thiện, cụ thể như sau:

+ Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg được soạn thảo và ban hành căn cứ vào Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Đến nay, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; vì vậy, cơ sở pháp lý đã có sự thay thế.

+ Ngoài ra, còn có một số nội dung quản lý như: (i) Quản lý số tiền thuê nhà thu được; (ii) Sử dụng cơ sở nhà, đất cho thuê nhưng không thuộc nhiệm vụ Nhà nước giao. Bộ Tài chính thấy cần đánh giá lại để điều chỉnh, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xem xét bổ sung quy định về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp hướng dẫn có liên quan. 
- Như đã báo cáo ở trên, từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành, đến nay các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để ban hành Quyết định số 56/2014/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành. Để bảo đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cần thiết phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới cho phù hợp.

- Tại khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: quy định chi tiết: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

II. Về quan điểm và nguyên tắc xây dựng Nghị định:
1. Việc sử dụng tài sản công để cho tổ chức nước ngoài thuê cần theo đúng chủ chương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại.

2. Nội dung Nghị định bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Nghị định cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các cơ quan đối ngoại sử dụng tài sản công để cho thuê, quy trình thủ tục hành chính công khai, minh bạch.
4. Nghị định kế thừa Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg hoàn chỉnh nội dung một số điều mới đã được quy định trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

III. Về quá trình xây dựng Nghị định:

Quá trình xây dựng Nghị định tuân thủ theo quy định pháp luật và ban hành văn bản pháp luật.

1. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Ngoại giao khảo sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg, trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 5563/BTC-QLCS ngày 16/5/2019 và Văn bản số 1269/BTC-QLCS ngày 11/02/2020 lấy ý kiến Bộ Ngoại giao về dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định.

2. Bộ Tài chính gửi dự thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương tại Công văn số ......../BTC-QLCS ngày ..../.../2020 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức. 

3. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
IV. Nội dung chủ yếu dự thảo Nghị định:

Nghị định được kết cấu thành 4 Chương với 16 Điều; cụ thể như sau:
1. Chương 1. Quy định chung, có 4 Điều:
- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất được Chính phủ giao Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. 
- Về đối tượng áp dụng (Điều 2): Bộ Ngoại giao và đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại; Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài được phía Việt Nam bố trí nhà, đất phục vụ đối ngoại để sử dụng làm trụ sở, nhà ở tại Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Về giải thích từ ngữ (Điều 3): Về cơ bản nội dung kế thừa Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg; ngoài ra, sửa đổi nội dung giải thích từ ngữ tại Khoản 1 như sau: Cơ quan đại diện Ngoại giao, Lãnh sự là cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện Lãnh sự, Cơ quan đại diện các Tổ chức Quốc tế thuộc Liên Hợp quốc, Tổ chức Quốc tế Liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài thực hiện chức năng ngoại giao, lãnh sự.
- Về nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại (Điều 4): 
Nội dung kế thừa Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc đối với việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo pháp luật có liên quan, Điều ước Quốc tế; đối tượng chịu trách nhiệm là Bộ Ngoại giao; giá cho thuê nhà, đất phục vụ đối ngoại.
2. Chương 2. Quy định cụ thể; gồm 6 Điều:
2.1. Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương, giao không phải trả tiền và cho thuê (Điều 5, Điều 6, Điều 7):

a) Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương, giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền (Điều 5, Điều 6):
Nội dung kế thừa Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg quy định các nội dung phải thực hiện của đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương, giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền căn cứ vào Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.

b) Về quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại theo hình thức cho thuê theo nhiệm vụ Nhà nước giao (Điều 7):

Nội dung kế thừa Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg quy định các nội dung phải thực hiện của đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại sử dụng để cho thuê theo nhiệm vụ Nhà nước giao (giá cho thuê; ký hợp đồng; việc miễn tiền thuê đất; bảo dưỡng, sửa chữa nhà; hạch toán số tiền cho thuê nhà thu được).

Việc xem xét, quyết định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê nhà theo nhiệm vụ Nhà nước giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.
2.2. Các hình thức đầu tư phát triển nhà, đất phục vụ đối ngoại (Điều 8 và Điều 9):

Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản theo thẩm quyền; quy định chi tiết về: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh; cho thuê; liên doanh, liên kết. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định lần này bổ sung nguyên tắc và các hình thức sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại để tham gia vào mục đích liên doanh, liên kết trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Đối với hình thức sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết được thực hiện trên cơ sở Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thống nhất với Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; tuy nhiên, thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, nội dung tại Khoản này quy định điều kiện liên doanh, liên kết; nguyên tắc xác định giá trị tài sản được tính thành vốn góp khi liên doanh, liên kết; lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết; việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại để liên doanh, liên kết.
2.3. Về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ cho thuê; liên doanh, liên kết (Điều 10 Mục 3)
Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ cho thuê, liên doanh, liên kết được xử lý trên cơ sở căn cứ tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP: số tiền thu được sau khi trừ các chi phí liên quan, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước thì đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Chương 3. Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan; gồm 6 Điều:
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg thì định kỳ hàng năm (trước ngày 15/3) hoặc đột xuất, Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Nội dung báo cáo gồm: (i) Tình hình sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại theo hình thức hỗ tương và hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền (biến động tăng, giảm trong năm; kinh phí đã đóng góp bằng việc giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền); (ii) Tình hình cho thuê nhà, đất theo hình thức cho thuê (biến động tăng, giảm trong năm).

- Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 130, khoản 3 Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì: Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 15/3) đối với nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại như sau:

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao: Chỉ đạo đơn vị được giao trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện hạch toán và báo cáo đối với các tài sản là nhà, đất được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thống kê. 

Nội dung báo cáo tài sản gồm:

a) Báo cáo kê khai tài sản;

b) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản.

Nội dung báo cáo kê khai tài sản và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương XIV Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Đối với các trường hợp đang cho đối tượng không phải Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và văn phòng nước ngoài thuê: Trước đây, Bộ Ngoại giao thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 439/TTg-KTN ngày 17/3/2016; tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định lần này không quy định đối với đối tượng này. Vì vậy, trình Chính phủ bổ sung nội dung chuyển tiếp theo hướng: Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại chấm dứt việc cho thuê đối với đối tượng này khi hết hợp đồng cho thuê; việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ công tác đối ngoại sau khi chấm dứt việc cho thuê thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
V. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

Hiện nay đã có ý kiến tham gia của ... Bộ, ngành, ... địa phương, cơ bản các Bộ, ngành, địa phương thống nhất ban hành Nghị định, ngoài ra một số Bộ, ngành, địa phương có ý kiến tham gia thêm; Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý, giải trình tại Bảng tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương (đính kèm). Một số nội dung khác, Bộ Tài chính xin giải trình (nếu có) sau khi có ý kiến các Bộ, ngành, địa phương. 
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, ngày......./..../2020, Bộ Tài chính đã có Văn bản số........../BTC-QLCS gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Văn bản số.............ngày..../..../2020, Bộ Tài chính có Bản tiếp thu, giải trình (đính kèm). 

*

*     *
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước (đính kèm).

Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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